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      TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 05/2018/KDTM-PT 

Ngày: 23-7-2018 

Về việc: Tr n  c  p   p   n   

mu   án   t    m t   n  c n  tr n  

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào T ị Huệ 

Các Thẩm phán: Bà N uyễn T ị Qu n  

 Ông N uyễn Min  C âu 

- Thư ký phiên tòa: Bà H  H n  N uyên – T ư ký Tò  án n ân dân tỉn  Bà 

Rị  – Vũn  Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Ông N uyễn 

Thành Lê – Kiểm sát viên t  m  i  p iên tò .  

Ngày 23-7-2018, t i trụ sở Tò  án n ân dân tỉn  Bà Rị  - Vũn  Tàu xét xử 

p úc t ẩm c n  k  i vụ án kin  do n  t ươn  m i t ụ lý số 07/2018/TLPT-KDTM 

ngày 16-3-2018 về việc “Tr n  c  p   p   n  mu   án   t    m t   n  c n  tr n ”.  

Do Bản án kin  do n  t ươn  m i sơ t ẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 10-01-

2018 củ  Tòa án nhân dân  uyện T  ị k án  cáo.  

T eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử p úc t ẩm số 12/2018/QĐ-PT ngày 22-5-

2018; Quyết  ịn   oãn p iên tò  số 13/2018/QĐ-PT ngày 07-6-2018; Quyết  ịn  t m 

n ừn  p iên tò  số 15/2018/QĐPT-KDTM ngày 11-7-2018,  iữ  các  ươn  sự:  

1. N uyên  ơn: Công ty TNHH B. 

Đị  c ỉ: Xã M,  uyện T, tỉn  Bà Rị  – Vũn  Tàu. 

N ười   i diện t eo p áp luật: Ôn  Kim Min S - T n   iám  ốc (vắng mặt). 

N ười   i diện   p p áp: Ông Suh Jong K, sin  năm 1956 - P   T n   iám 

 ốc, là n ười   i diện t eo ủy quyền,  i y ủy quyền số 16BM/UQ/HCNS ngày 01-4-

2018 (có mặt). 

2. Bị  ơn: Công ty TNHH t ươn  m i dịc  vụ xây dựn  V. 

Đị  c ỉ: Xã M,  uyện T, tỉn  Bà Rị  – Vũn  Tàu. 

N ười   i diện t eo p áp luật: Ôn  N uyễn Văn V -  iám  ốc (vắng mặt). 



2 
 

N ười   i diện   p p áp củ   ị  ơn: Ông Vũ An  T1, sin  năm 1973 - là   i 

diện t eo  i y ủy quyền số 18/ UQ n ày 08-5-2018; Đị  c ỉ: Đườn  T, p ườn  T, 

Quận S, t àn  p ố H  C í Min  (có mặt). 

3. N ười p iên dịc  t eo yêu cầu củ  n uyên  ơn: C ị N uyễn T ị T u C, sinh 

năm 1985; Đị  c ỉ liên  ệ: Đườn  P, p ườn  S, t àn  p ố V, tỉn  Bà Rị  – Vũn  Tàu 

(có mặt). 

Người kháng cáo: Bị  ơn là C n  ty TNHH t ươn  m i dịc  vụ xây dựn  V. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn là Công ty 

TNHH B thông qua người đại diện trình bày:  

Ngày 07-7-2015 Công ty TNHH B (g i t t là Công ty B) và Công ty TNHH 

t ươn  m i dịc  vụ xây dựn  V (g i t t là Công ty V) ký kết H p   n  kin  tế số 

07/2015/HĐKT về việc mu   án   t    m t   n  t i cụm c n  n  iệp B (  i t t là 

H p   n  kin  tế số 07). T eo   , Công ty B   n  ý c o Công ty V khai thác   t trên 

diện tíc  m t   n  38ha tươn   ươn  với k ối lư n    t là 460.000m3, với  ơn  iá 

75.000.000 /ha, t ời   n t ực  iện là 06 t án  kể từ n ày ký   p   n . T n   iá trị 

  p   n  là 2.850.000.000 , Công ty V thanh toán cho Công ty B t àn  03   t: Đ t 1 

t  n  toán 30%  iá trị   p   n  tron  vòn  07 n ày kể từ n ày ký   p   n ; Đ t 2 

t  n  toán 40%  iá trị   p   n  tron  vòn  02 t án  kể từ n ày ký   p   n ; Đ t 3 

t  n  toán 30%  iá trị   p   n  tron  vòn  04 t án  kể từ n ày ký   p   n . Công 

ty V  ã t  n  toán xon .  

Công ty V c ịu trác  n iệm k  i  áo,  ăn  ký số lư n  k  i t ác với Sở Tài 

n uyên và m i trườn , Phòng khai thác khoáng sản và n ữn  v n  ề p át sin  tron  

quá tr n  k  i t ác s n l p m t   n ,   n  t t cả các lo i t uế c o N à nước c o số 

lư n    t k  i t ác, k  i t ác c o  ộ  ún  t eo  ản vẽ c i tiết do Công ty B cun  c p. 

Công ty B c  cun  c p c o Công ty V một  ản vẽ  ị    n  dự án k u c n  

n  iệp B, t i xã M,  uyện T, tỉn  Bà Rị  – Vũn  Tàu, do C n  ty c  p ần xây dựn  

t ươn  m i và t iết kế P (  i t t là Công ty P) lập  ể làm căn c  t ực  iện   p   n . 

Tron     t ể  iện r  diện tíc   ào, diện tíc    p, k ối lư n   ào, k ối lư n    p. 

Quá tr n  t ực  iện   p   n  p í   ị  ơn  ã vi p  m k oản 1 Điều 3 củ    p 

  n , cụ t ể k  n  t ực  iện trác  n iệm k  i  áo,  ăn  ký số lư n    t k  i t ác 

với Sở Tài N uyên m i trườn  và P òn  k  i t ác k oán  sản; k  n  t ực  iện   n  

các lo i t uế trên số lư n  k  i t ác; khai thác vư t quá c o  ộ t eo  ản vẽ, n uyên 

 ơn  ã   i lần c  văn  ản n  c n ở p í   ị  ơn, yêu cầu n ừn  k  i t ác   t t i c n  

trườn  và  uộc Công ty V k  c p ục t eo  ún  c o  ộ tron   ản vẽ. Đến n ày 02-12-

2015   i  ên  ã ký  iên  ản   p về việc dừn  k  i t ác m t   n  và Công ty V  ã 

dừn  k  i t ác m t   n  từ     ến n y. T eo kết quả  o   c củ  C n  ty c  p ần p át 

triển  ị  ốc T ngày 07-7-2016 t   k ối lư n    t  ể l p m t   n  c n  trườn  về  ộ 
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cao mà Công ty V  ã k  i t ác vư t quá so với c o  ộ c uẩn là 96.117,73m3. Căn c  

theo  iểm 5.2, k oản 5, mục II  ản Hướn  dẫn  o   c k ối lư n  xây dựn  C n  

tr n  kèm t eo Quyết  ịn  số 451/QĐ-BXD ngày 23-05-2017 củ  Bộ Xây dựn  

 ướn  dẫn  o   c c n  tác  ào,   p; Căn c  P ụ lục C, mục 11 củ  Tiêu c uẩn Quốc 

 i  số TCVN 4447:2012 quy  ịn  về  ệ số c uyển t ể tíc  từ   t tự n iên s n    t 

tơi  ối với lo i   t cuội, p   với s i n  , trun  c   ệ số tơi xốp củ    t là 1,3. V  vậy, 

k ối lư n    t cần  ể  ù   p là 96.117,73m3 x 1,3 = 124.953,049 m3.  

T eo  ơn  iá s n l p m t   n  t i  uyện T vào t ời  iểm t án  9/2017 là 

110.000   n /m3. Do   , c i p í  ể s n l p  ù   p m t   n   ã  ị Công ty V  ã k  i 

t ác quá c o  ộ là 124.953,049m3 x 110.000 /m3 = 13.744.835.390 . 

V  vậy, Công ty B k ởi kiện yêu cầu Tò  án  iải quyết: Hủy    một p ần H p 

  n  kin  tế số 07/2015/HĐKT n ày 07-7-2015, c  m d t việc k  i t ác   t củ  

Công ty V từ n ày 02-12-2015; Buộc Công ty V b i t ườn  t iệt   i c o Công ty B 

số tiền 13.744.835.390  (96.117,73m3 x 1.3 x 110.000 )  ể s n l p m t   n  c n  

trườn  về c o  ộ t eo  ản vẽ c i tiết mà Công ty B cun  c p t eo H p   n  kin  tế số 

07. 

 Bị đơn là Công ty V thông qua người đại diện trình bày:  

Công ty V và Công ty B c  ký kết   p   n  kin  tế số 07/2015/HĐKT n ày 

07-7-2015, nội dun  củ    p   n   ún  n ư n uyên  ơn tr n   ày.   

Tron  quá tr n  t ực  iện   p   n , Công ty V  ã t ực  iện  ún  n ư t    

t uận tron    p   n , cụ t ể  ã t  n  toán  ủ số tiền tron  04   t n ư s u: N ày 16-

7-2015 thanh toán 750.000.000 ; ngày 08-9-2015 thanh toán 800.000.000 ; ngày 10-

9-2015 thanh toán 445.000.000  và ngày 17-11-2015 thanh toán 855.000.000 .   

Công ty V  ã k  i t ác  ún  n ư t    t uận tron    p   n  và t ực tế c ư  

k  i t ác  ủ k ối lư ng 460.000m3. Tron  quá tr n  t ực  iện   p   n ,   i  ên làm 

việc với n  u n ưn  k  n  lập văn  ản, n uyên  ơn cũn  k  n   i o  ản vẽ kèm 

theo mà  ị  ơn k  i t ác   t t eo sự  iám sát và c ỉ dẫn củ  n uyên  ơn. S u này,   i 

 ên c   u i   p về việc dừn  k  i t ác m t   n  và p í   ị  ơn  ã dừn  k  i t ác 

vào n ày 12-12-2015. S u t ời  iểm    Công ty B tiến  àn  t uê  o vẽ l i, t eo  ản 

vẽ m t   n  c o  ộ  iện tr n  t  lệ 1/1000 do C n  ty c  p ần tư v n t iết  ị và  o 

  c A và  ản vẽ B n     tín  k ối lư n  t  lệ 1/1000 do C n  ty c  p ần p át triển 

 ị  ốc T t ực  iện t   c  kết quả Công ty V k  i t ác dư lư n    t so với c o  ộ 

c uẩn thì Công ty V k  n    n  ý vì k  n  vi p  m các t    t uận tron    p   n .  

Người làm chứng: 

Ông Nguyễn Xuân T2 trình bày: Ông T2   t  ầu làm việc c o Công ty B từ 

t án  9/2015, c n  việc  ư c  i o là  iám sát c n  tr n  k  i t ác   t s n l p do 

Công ty V t ực  iện t i c n  trườn  củ  Công ty B. Công ty V tiến  àn  k  i t ác 

t eo k ối lư n   ã ký kết dự  trên  ản vẽ kèm t eo   p   n . Tuy n iên Công ty V 
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k  i t ác   t t  p  ơn c o  ộ c o p ép, ông T2 c  yêu cầu Công ty V s n l p c o 

  n  c o  ộ mới  ư c k  i t ác tiếp n ưn  Công ty V k  n  t ực  iện. Ông T2 có 

 áo cáo l i với Công ty B n ưn  s u    Công ty V vẫn tiến  àn  k  i t ác và vi p  m 

c o  ộ c o p ép. Do k  n  k  c p ục  ư c t n  tr n  và cảm t  y k  n   oàn t àn  

n iệm vụ  ư c  i o nên t án  11-2015 ông T2  ã xin n  ỉ việc t i Công ty B. 

Ông Nguyễn Xuân H trình bày: Ông H làm việc c o Công ty B với c  c vụ 

là Trưởn  p òn   àn  c ín  n ân sự và p iên dịc  c o T n   iám  ốc t i Công ty B. 

Ôn  là n ười t  m  i  so n t ảo H p   n  kin  tế số 07 và  iám sát việc t ực  iện 

  p   n  trên. Nội dun  H p   n  kin  tế số 07  ún  n ư Công ty B  ã nêu.  

T ời  i n  ầu Công ty V k  i t ác  ún  c o  ộ   t, tuy n iên  ến k oản  

tháng 8-2015 Công ty V tăn  tiến  ộ, k  i t ác âm so với c o  ộ c o p ép. Công ty B 

 ã c  văn  ản  ửi Công ty V dừn  việc k  i t ác  ể k  c p ục vi p  m. S u   ,  iữ  

hai c n  ty tiến  àn    p t    t uận, Công ty V     vừ  k  i t ác vừ  k  c p ục. 

Đến t án  10-2015   i  ên tiến  àn    p lần hai, Công ty V tiếp tục     sẽ k  c p ục 

n ưn  quá tr n  k  i t ác vẫn vi p  m. Đến  iữ  t án  12-2015   i  ên tiến  àn    p 

lần ba, Công ty V t ừ  n ận việc k  i t ác   t là quá c o  ộ c o p ép và tiếp tục     

k  c p ục. S u   , Công ty V tiến  àn   ư  xe ủi vào s n l p n ưn  k  n  k  c p ục 

 ư c n iều. Tuy n iên, l i dụn  k  n  c  sự  iám sát Công ty V vẫn k  i t ác vào 

  n  êm,  ến cuối t án  12-2015 Công ty V dừn  k  i t ác   t.  

Công ty B  ã liên  ệ và yêu cầu Công ty V p ải k  c p ục,  ù lư n    t  ể 

  n  với c o  ộ c o p ép n ưn  Công ty V k  n  t ực  iện.  

 Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 10-

01-2018 của Tòa án nhân dân huyện T đã tuyên xử: 

C  p n ận yêu cầu k ởi kiện củ  Công ty B  ối với Công ty V về “Tr n  c  p 

  p   n  mu   án   t    m t   n  c n  tr n ”. 

Hủy    một p ần củ  H p   n  kin  tế số 07/2015/HĐKT n ày 07-7-2015 

 ư c ký kết  iữ  Công ty B và Công ty V, c  m d t việc k  i t ác   t củ  Công ty V 

từ n ày 02-12-2015. 

Buộc Công ty V   i t ườn  t iệt   i c o Công ty B số tiền 13.744.835.390 . 

N oài r   ản án sơ t ẩm còn tuyên về n  ĩ  vụ t i  àn  án, án p í và quyền 

k án  cáo củ  các  ươn  sự. 

Ngày 23-01-2018, bị đơn là Công ty V kháng cáo toàn  ộ Bản án sơ t ẩm 

nêu trên. Đề n  ị Tò  án c p p úc t ẩm sử  Bản án sơ t ẩm t eo  ướn   ác yêu cầu 

k ởi kiện củ  Công ty B,  uộc Công ty B p ải c ịu toàn  ộ các c i p í tố tụn . 

Tại Tòa án cấp phúc thẩm: 

Nguyên đơn là Công ty B thông qua người đại diện hợp pháp trình bày: 
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H p   n  kin  tế số 07  iữ  Công ty B và Công ty V k  n  p ải là   p   n  

 án   t mà là   p   n  cải t o m t   n  t eo Điều 2 củ  H p   n  kin  tế số 07. 

Công ty V p ải k  i t ác t eo  ún  n ư bản vẽ kèm t eo   p   n  là Bản vẽ  ị    n  

dự án k u c n  n  iệp B do Công ty P lập. Bản vẽ này tuy k  n    n  d u  iáp l i 

cùng H p   n  kin  tế số 07,   i  ên cũn  sơ su t k  n  ký xác n ận  ản vẽ    cùn  

với   p   n  n ưn  Công ty B c   i o  ản vẽ này cho Công ty V. Căn c  vào  ản vẽ 

của Công ty P t    iết  ư c m t   n  mà Công ty B bàn giao cho Công ty V vì các 

t  n  số là k ối lư n , diện tíc   ào  i và   p vào c  t ể  iện trên  ản vẽ.  

Mục  íc  củ  Công ty B là    cốt nền c ỗ c o s n l p vào c ỗ t  p  ể   t 

 ư c c o  ộ n ư mon  muốn t eo   p   n , k i dư k ối lư n    t t   Công ty V mới 

 ư c k  i t ác.  iữ    i c n  ty k  n  c  c m kết riên  về việc này, n ưn  tron  

Điều 2 củ    p   n  có ghi Công ty V  ư c k  i t ác, s n l p m t   n . 

Cách tính k ối lư n    t  ào  i là l y cốt 0   n  với m t  ườn  B2 do Công 

ty B xây dựn   ể    m t   n  củ  38  ect    n  với cốt 0   , khi ký   p   n   o   c 

t   c  yêu cầu Công ty P  o t eo cốt nền m t  ườn  B2. 

Trong quá trình Công ty V khai thác, Công ty B có thuê ông N uyễn Xuân T2 

giám sát, sau khi ông T2 n  ỉ t    n  N uyễn Xuân H là n ân viên C n  ty   n  r  

giám sát. 

Công ty V c  m d t k  i t ác   t từ ngày 12-12-2015,  iữ  Công ty B và 

Công ty V k  n  lập  iên  ản về  iện tr n  m t   n  k i c  m d t khai thác, lý do 

k  n  lập  iên  ản là Công ty B vẫn   n  yêu cầu Công ty V k  c p ục vi p  m về 

c o  ộ. 

Bị đơn là Công ty V thông qua người đại diện hợp pháp trình bày: 

H p   n  kin  tế số 07 nội dun  là bên Công ty B  án   t    m t   n  trên 

diện tíc  38 a với k ối lư n  460.000m3 cho Công ty V, Công ty V k  i t ác dưới sự 

 iám sát trực tiếp củ  n ười  ên Công ty B là ông N uyễn Xuân H và ông N uyễn 

Xuân T2. Ông H, ông T2 c ỉ c ỗ nào c o t    ào   t  i, c ỗ nào t  p t   k  n   ào.  

Tron    p   n  kin  tế số 07 c  nêu về việc “xem c i tiết  ản vẽ  ín  kèm” 

tuy nhiên Công ty V k  n  n ận  ư c  ản vẽ nào cùn  với   p   n , k i ký   p 

  n  Công ty V k  n   ể ý về  ản vẽ và Công ty B k  n   i o  ản vẽ nên Công ty V 

vẫn ký   p   n . T ực tế, việc k  i t ác   t  ư c t ực  iện t eo sự c ỉ   o củ  n ười 

giám sát bên Công ty B c   k  n  t eo  ản vẽ. 

 iữ  Công ty B và Công ty V cũn  k  n  c  t    t uận về việc  ào   t, s n 

l p m t   n  mới c o   n  m t   n   ườn  B2 củ  Công ty B. H p   n  kin  tế số 

07 là   p   n   án   t c   k  n  p ải   p   n  cải t o m t   n . 

Đến khi Công ty B không cho Công ty V k  i t ác   t nữ  thì Công ty V dừn  

khai thác, Công ty V không vi p  m về việc k  i t ác   t. K i   , Công ty V có yêu 

cầu Công ty B n  iệm t u m t   n   àn  i o n ưn  Công ty B k  n  trả lời. Do   , 
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c o  ến n y  iữ    i c n  ty c ư  lập  iên  ản về t ực tế m t   n  k i Công ty V 

c  m d t khai thác. 

Quá trình thương lượng, hòa giải tại Tòa án phúc thẩm: Công ty B yêu cầu 

Công ty V   i t ườn  một p ần t iệt   i là 40.000m3   t, tươn   ươn  04 t    n , 

n ưn  Công ty V c ỉ   n  ý  ỗ tr  1,5 t    n  nên hai bên k  n    t  ư c t    t uận 

về việc  iải quyết vụ án. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- N uyên  ơn  iữ n uyên yêu cầu k ởi kiện,  ị  ơn  iữ n uyên nội dun  k án  

cáo. 

- Các  ươn  sự k  n  t    t uận  ư c với n  u về việc  iải quyết vụ án. 

- Đ i diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Bà Rị -Vũn  Tàu c  ý kiến:  

Việc c  p  àn  p áp luật củ  T ẩm p án và Hội   n  xét xử p úc t ẩm  ún  

quy  ịn . Các  ươn  sự c  m t t i p iên tò  p úc t ẩm c  p  àn  tốt quy  ịn  p áp 

luật tố tụn .  

Về nội dun  vụ án: 

Căn c  tài liệu c  n  c  t i    sơ t ể  iện   n  t  c và nội dun    p   n  kin  

tế số 07  ều t ể  iện r t r   ây là   p   n  kin  tế về mu   án   t    m t   n  với 

 ối tư n , k ối lư n ,  ơn  iá và t n   iá trị củ    p   n  là r t r  ràn . 

P í  n uyên  ơn cũn  n ư Tò  án c p sơ t ẩm k  n  xác  ịn  c o  ộ trước và 

sau khi Công ty V t i c n   ể xác  ịn  c  việc vi p  m   p   n    y k  n , số 

lư n  Công ty V  ã k  i t ác là   o n iêu, c  p ải  ù   p   y k  n , mà c ỉ căn c  

vào  ản vẽ   n     k ối lư n  do Công ty T lập, k  n  trừ k ối lư n  cần  ào mà 

 ư  r  k ối lư n  cần   p tươn   ươn  số lư n    t rời p ải  ù và  uộc Công ty V 

p ải   i t ườn  c o Công ty B số tiền 13.744.835.390  là c ư   ủ cơ sở. 

Đề n  ị Hội   n  xét xử  ủy Bản án kin  do n  t ươn  m i sơ t ẩm số 

01/2018/KDTM-ST ngày 10-01-2018 củ  Tò  án n ân dân  uyện T, c uyển    sơ vụ 

án c o Tò  án c p sơ t ẩm  iải quyết l i vụ án t eo t ủ tục sơ t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên c u các tài liệu c  tron     sơ vụ án,  ư c t ẩm tr  t i p iên tò  

và căn c  vào kết quả tr n  luận t i p iên tò , Hội   n  xét xử p úc t ẩm n ận  ịn : 

[1] Về tư các    i diện t eo p áp luật củ  Công ty V  ã c  sự t  y   i từ trước 

p iên tò  sơ t ẩm,  n  N uyễn Văn V  ã t  y c o ông Trịn  Min  Q n ưn  Bản án 

sơ t ẩm vẫn  ể n ười   i diện cũ là k  n   ún . 

[2] Ngày 07-7-2015 Công ty V và Công ty B ký kết   p   n  kin  tế số 

07/2015/HĐKT. T eo   , Công ty B bán cho Công ty V   t    m t   n , trên diện 

tích 38  , tươn   ươn  460.000 m3   t, theo  ơn  iá cố  ịn  75.000.000 /  , t n   iá 
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trị củ    p   n  là 2.850.000.000 . T ời  i n k  i t ác là 06 t án  kể từ n ày ký   p 

  n . Công ty B c o r n  Công ty V k  i t ác k  n   ún  t eo c o  ộ  ư c t ể  iện 

tron   ản vẽ kèm t eo   p   n  nên căn c  B n     tín  k ối lư n  củ  C n  ty c  

p ần p át triển  ị  ốc T yêu cầu  ủy một p ần H p   n  kin  tế số 07 và yêu cầu 

Công ty V   i t ườn  t iệt   i số tiền là 13.744.835.390 . 

[3] Xét việc Công ty B yêu cầu Công ty V   i t ườn  t iệt   i do khai thác quá 

c o  ộ với t n  số tiền là 13.744.835.390 . Với yêu cầu này cần p ải xác  ịn   ư c 

Công ty V c  vi p  m khai thác quá c o  ộ   y k  n  và nếu c  vi p  m t   c o  ộ  ị 

vư t quá là   o n iêu  ể xác  ịn   ư c t iệt   i t ực tế củ  Công ty B.  

[3.1] H p   n  số 07 do   i C n  ty ký kết c  n ữn  nội dun  c m kết k  n  

rõ ràng. T i   c   ầu  àn  t   7 củ  k oản 1 Điều 3 H p   n  kin  tế số 07 c  nội 

dung Công ty V p ải k  i t ác c o  ộ  ún  t eo  ản vẽ c i tiết do bên Công ty B 

cun  c p, n ưn  k  n    i    là  ản vẽ nào. Công ty B và   i diện củ  Công ty P thì 

trình bày  ản vẽ này là  ản vẽ  ị    n  củ  Công ty P t i  út lục số 198 tron     sơ, 

 ản vẽ này k  n    i t ời  i n lập, k  n  t ể  iện  ầy  ủ các t  n  số. Công ty V thì 

c o r n  k  n  n ận  ư c   t c   ản vẽ nào mà tron  t ực tế việc k  i t ác   t hoàn 

toàn t eo sự c ỉ dẫn trực tiếp củ  n ười  iám sát do Công ty B cử  ến. N ư vậy  ản 

vẽ kèm t eo   p   n  số 07 vẫn c ư   ư c xác  ịn  rõ. V  t ế cần p ải  ư  Công ty 

P vào t  m  i  vụ án  ể xác  ịn  n ữn   iều Công ty B trình bày và xác  ịn   ản vẽ 

củ  Công ty P là  ản vẽ kèm t eo H p   n  số 07   y k  n ? Nếu  ún  t   cần sự  ỗ 

tr  chuyên môn  ể: Làm r  các t  n  số kỹ t uật củ   ản vẽ; T i  iện trườn  c  một 

số c ân cột  iện và ụ   t c o  ơn m t   n   iện n y nên từ    xác  ịn  c o  ộ trước 

khi Công ty V khai thác. Địn  vị các vị trí    vào  ản vẽ  ể xác  ịn  các t  n  số n ư 

các t  n  số củ  Công ty P lập tron   ản vẽ và so sán   ối c iếu các t  n  số mới 

xác  ịn     c  p ù   p với các t  n  số  ã t ể  iện tron   ản vẽ củ  Công ty P lập 

hay không, từ    xác  ịn   ản vẽ củ  Công ty P c  tín  k o    c,  ún  kỹ t uật  ể 

 ư c sử dụn  tron  t ực tế   y k  n ? 

[3.2] S u k i  ã làm r   ư c các v n  ề ở mục [3.1] t   cần  án   iá m c  ộ 

lỗi  ể  ịn  m c c ịu t iệt   i nếu c . Công ty V m c dù c o r n  k  n  n ận  ư c 

 ản vẽ n ưn  vẫn ký H p   n  và t ực  iện   p   n  t eo sự  iám sát củ  n ân viên 

Công ty B mà k  n  c  p ản   i với Công ty B về việc k  n  n ận  ư c  ản vẽ  o c 

yêu cầu  iều c ỉn  nội dun  này tron    p   n ,   n  t ời tron   iên  ản   p  iữ  

Công ty B và Công ty V ngày 02-12-2015 thì Công ty B c   ề cập  ến việc Công ty V 

vi p  m k  i t ác  ộ c o và yêu cầu Công ty V s n m t   n  t eo  ún  n ư yêu cầu 

củ   ản vẽ, Công ty V k  n  c  ý kiến p ản  ối và vẫn ký  iên  ản. Quá tr n  t ực 

 iện   p   n , Công ty B c  n ười  iám sát t ườn  xuyên và c o r n  Công ty V có 

vi p  m c o  ộ n ưn  k  n  xác lập c  n  c  và k  n  xử lý n  y. T i t ời  iểm 

Công ty V dừn  k  i t ác   i  ên k  n  xác  ịn   iện tr n  m t   n . Do   , việc ký 

kết   p   n  và t ực  iện   p   n  cả   i  ên  ều c ư   ún , cần p ải xác  ịn , 

 án   iá trác  n iệm, m c  ộ lỗi củ  cả   i  ên. 
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[3.3] Tò  án c p sơ t ẩm căn c  vào b n    ,  ản vẽ kỹ t uật tín  k ối lư n  

củ  C n  ty c  p ần p át triển  ị  ốc T  ể  uộc Công ty V   i t ườn  t iệt   i n ưn  

kết quả tín  k ối lư n  cần  ù   p theo  ản vẽ củ  Công ty T  ã căn c  vào m t   n  

c o  ộ t eo t iết kế - mà c ư  r  là cao  ộ t iết kế nào, c  trùn  với c o  ộ mà Công 

ty B yêu cầu Công ty V p ải  ảm  ảo hay không. N ư vậy là c ư  c  căn c , c ư  

 ảm  ảo tín  c ín  xác, c ư   ủ cơ sở  ể quyết  ịn . 

 [3.4] N oài r , còn c  t ể dự  vào k ối lư n    t mà Công ty V  ã k  i t ác 

 ể t n    p với các c  n  c  k ác n  m xác  ịn  Công ty V c  vi p  m   p   n  

không. Theo Công ty B t   k ối lư n    t Công ty V  ào  i căn c  vào  ản vẽ củ  

Công ty P là k oản  460.000m3, n ưn  k ối lư n    t Công ty V  ã k  i t ác  ư c 

là bao nhiêu thì Tò  án c p sơ t ẩm c ư   iều tr , xác minh. 

 [4] Do    sơ vụ án c  n ữn  t iếu s t tron  việc  iều tr , làm rõ,  án   iá 

c  n  c  n ư trên mà k  n  t ể    sun  ở Tò  án c p p úc t ẩm nên Hội   n  xét 

xử c  p n ận k án  cáo củ  Công ty V,  ủy  ản án sơ t ẩm  ể  iải quyết l i vụ án. 

[5] Về án p í kin  do n  t ươn  m i p úc t ẩm: Bị  ơn k  n  p ải c ịu. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng K oản 3 Điều 308, Điều 30 Bộ luật tố tụn  dân sự; P áp lện  án p í, 

lệ p í tò  án, tuyên xử:  

C  p n ận kháng cáo củ  C n  ty TNHH t ươn  m i dịc  vụ xây dựn  V, sử  

Bản án sơ t ẩm n ư s u: 

1. Hủy toàn  ộ Bản án kin  do n  t ươn  m i sơ t ẩm số 01/2018/KDTM-ST 

ngày 10-01-2018 củ  Tò  án n ân dân  uyện T.  

2.  i o    sơ vụ án c o Tò  án n ân dân  uyện T (nay là Tòa án nhân dân t ị 

xã P)  iải quyết l i t eo t ủ tục sơ t ẩm.  

3. Án phí kin  do n  t ươn  m i p úc t ẩm: C n  ty TNHH t ươn  m i dịc  

vụ xây dựn  V không p ải c ịu,  ư c  oàn trả tiền t m  n  án p í là 2.000.000  t eo 

 iên l i t u tiền t m  n  án p í số 0000606 n ày 24-01-2018 củ  C i cục T i  àn  án 

dân sự  uyện T, tỉn  Bà Rị  -Vũn  Tàu. 

Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (23-7-2018).   

            TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:                                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND tỉn  BR-VT; (đã ký) 

-TAND  uyện T; 

-C i cục THADS  uyện T; 

-Các  ươn  sự; 

-Lưu    sơ.                         

                                                                                Đào Thị Huệ 


